
ST

T
Mã HP

Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

Phạm Thị Hòa Ba Sáng 20/08/2024 22/10/2024 1 4 4 A.202

Phạm Thị Hòa Năm Sáng 22/08/2024 24/10/2024 1 4 4 A.202

2 MH802001
Giáo dục thể 

chất 1
1 30

028_GDTC1_HK3_2223_T

C23_ghepCD23CT12
Nguyễn Thanh Liêm Tƣ Sáng 21/8/2024 06/11/2024 1 5 5 Trệt B

30
Phạm Nguyễn 

Phúc
Toàn Sáu Sáng 23/8/2024 1/11/2024 1 3 3 A.205

60
Phạm Nguyễn 

Phúc
Toàn Bảy Sáng 24/8/2024 9/11/2024 1 5 5 B.602

4 MĐ801001 Tin học 1 2 45 018_TH1_HK1_2223_TC23 Lê Thụy Đoan Trang Ba Chiều 20/08/2024 22/10/2024 7 11 5 B.403

30 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

30 Đồng Văn Lƣu

30 Đồng Văn Lƣu

2
Giáo dục 

Chính trị 1
MH802002

028_GDCT1_HK1_2324_T

C23_ghepCD24CT5
30

19/08/2024 04/11/2024 1

6/11/2024 7

801_CTMT_HK1_2324_TC

23

T
C

2
4

T
H

1

1

6 MĐ801008
Thiết kế web 

1
3

801_TKW1_HK1_2324_TC

23
Tƣ Chiều 21/8/2024

----oOo---- ----oOo----

BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

5 B.603

Hai Sáng B.6035 5

 THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ TRUNG CẤP_NĂM HỌC: 2024-2025_HK1_KHÓA 24

(Thực hiện từ ngày 19/8/2024 đến 17/11/2024)

Họ tên giảng viên

3 MĐ801071
Cơ sở lập 

trình
4

801_CSLT_HK1_2324_TC2

3

T
IN

 H
Ọ

C
 Ứ

N
G

 D
Ụ

N
G

5 MĐ801071
Cấu trúc máy 

tính
3

11


